
Ngày Diễn giải ĐVT Khối lượng Đơn giá Thành Tiền 

Thịt đùi kg 5 70 000               350 000                    

Thịt xay kg 2 75 000               150 000                    

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Điện T1/2017 201 000                    

763 000                    

Tỏi + ớt 76 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

126 000                    

Thịt đùi kg 5 70 000               350 000                    

Chuối kg 6 5 000                 30 000                       

Giấm chai 5 12 000               60 000                       

Điện T2/2017 70 000                       

510 000                    

Thịt xay kg 5 70 000               350 000                    

Dụng cụ thay bồn 

nước 70 000                       

Nướ T2/2017 122 000                    

Chuối kg 5 5 000                 25 000                       

567 000                    

Cá nục kg 8 50 000               400 000                    

Chuối kg 5 5 000                 25 000                       

Điện thoại T1/2017 395 000                    

820 000                    

Cải ngọt kg 7 7 000                 49 000                       

Hành lá kg 1 12 000               12 000                       

Chuối kg 10 5 000                 50 000                       

Lương cô Hồng T2/2017 1 700 000                 

1 811 000                 

4 597 000      

Tổng theo ngày 

17/02/2017

Tổng theo ngày 

28/02/2017

Tổng theo ngày 

21/02/2017

Tổng theo ngày 

23/02/2017

Tổng theo ngày 

25/02/2017

16/02/2017

CHI PHÍ QUÁN CƠM 2000 - ĐÀ LẠT 
Từ ngày 16/02/2017 đến 28/02/2017

Tổng theo ngày 

Tổng 


